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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 2.877 VNĐ/kg, tăng 6 VNĐ/kg so 

với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 48.772 VNĐ/kg, tăng 5.191 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 39.847 VNĐ/kg, giảm 1.145 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 15.101 VNĐ/kg, giảm 411 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 41.824 VNĐ/kg, tăng 90 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 76.956 VNĐ/kg, tăng 166 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 12/12-18/12/2024: 1 CNY= 3.345,93 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  

trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá gừng, lê giảm; giá cải 

thảo, chuối, tỏi, xoài tăng so 

với tuần trước; 

❖ Sản lượng và chất lượng 

nho Trung Quốc tiếp tục 

được cải thiện, lượng nhập 

khẩu dự báo giảm 50%; 

❖ Philippines đảm bảo nguồn 

cung cấp hành tây đỏ đến 

hết tháng 2/2025, tăng 

cường nhập khẩu hành tây 

vàng; 

❖ Sản lượng khoai tây của 

Tajikistan tăng 20,6% vào 

năm 2024 nhưng giá vẫn 

cao; 

❖ Uzbekistan nhập khẩu 

544.000 tấn khoai tây vào 

năm 2024; 

❖ Sản lượng việt quất của Ma 

Rốc dự kiến đạt 80.000 tấn 

vào niên vụ 2024/25; 

❖ Xuất khẩu lê tươi của Hoa Kỳ 

dự kiến giảm do sản lượng 

thu hoạch thấp kỷ lục. 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc 

Theo USDA, sản lượng nho tươi của Trung Quốc 
sẽ tăng lên 14,2 triệu tấn trong niên vụ 2024/25 
(tháng 6 đến tháng 5 năm sau) và chất lượng nhìn 
chung tốt. 

Xuất khẩu dự kiến sẽ tăng lên 620.000 tấn. Trong 
khi nhập khẩu dự kiến giảm hơn 50% do sự cải 
thiện trong sản xuất và chất lượng nho trong 
nước. [2]  

Philippines 

Theo Cục Công nghiệp Thực vật Philippines 
(BPI), tính đến ngày 29/11, lượng dự trữ hành tây 
đỏ là 44.506,11 tấn, dự kiến đáp ứng nhu cầu 
trong nước trong 76 ngày, tính đến ngày 
13/2/2025.  

Ngược lại, lượng hành tây vàng tồn kho hoàn 
toàn phụ thuộc vào nhập khẩu là 1.854,57 tấn, chỉ 
đủ cho thời gian trước mắt. Tính đến ngày 21/11, 
khoảng 12.320 tấn hành tây vàng đã được nhập 
khẩu. Bộ Nông nghiệp Philippines đã phê duyệt 
nhập khẩu thêm 1.000 tấn nhằm mục đích ổn định 
nguồn cung cho đến cuối năm. [3] 

Tajikistan 

Sản lượng khoai tây của Tajikistan trong 10 tháng 

2024 đạt 1.139.936 tấn, tăng 20,6% so với cùng 

kỳ năm trước. Bất chấp sự tăng trưởng này, giá 

khoai tây trong nước vẫn ở mức cao. Theo các 

chuyên gia, biến động giá theo mùa không đủ để 

cân bằng các yếu tố dài hạn như chi phí sản xuất 

tăng, thiết bị canh tác lạc hậu và tình trạng thiếu 

nước vào mùa hè ở các quận như Shahriston, 

Devastich và Nourobod.  

Việc thiếu các cơ sở lưu trữ hiện đại và mạng lưới 

vận chuyển hiệu quả cũng góp phần làm tăng giá 

khoai tây. Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại 

dự kiến sản lượng khoai tây sẽ tiếp tục tăng, 

hướng tới mục tiêu đạt 1.203.000 tấn vào năm 

2027. [4]  

Uzbekistan  

Theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Nhà nước 

Uzbekistan, trong 10 tháng đầu năm nay, nước 

này đã nhập khẩu 544.000 tấn khoai tây, trị giá 

45,8 triệu USD. Thị trường nhập khẩu chính là 

Kazakhstan (chiếm ¾ thị phần), Pakistan (70.000 

tấn), Kyrgyzstan (57.000 tấn), v.v. [5]  

 

 

Ma Rốc 

Sản lượng việt quất của Ma Rốc dự kiến đạt 

80.000 tấn vào niên vụ 2024/25 do điều kiện thời 

tiết thuận lợi và giống mới. Thị trường xuất khẩu 

chính là Châu Âu và Trung Đông. Trước đó, trong 

niên vụ 2023/24 nước này đã phá kỷ lục, xuất 

khẩu 67.300 tấn quả việt quất tươi, tăng 25% so 

với niên vụ trước. [6]  

Hoa Kỳ 

Xuất khẩu lê tươi của Hoa Kỳ được dự báo giảm 

20% xuống mức 470.000 tấn trong niên vụ 

2024/25 (tháng 7/2024 - tháng 6/2025), mức giảm 

thấp nhất kể từ những năm 1980. 

xuất khẩu lê tươi của Hoa Kỳ được dự báo giảm 

25.000 tấn xuống còn 85.000 tấn, mức thấp nhất 

kể từ niên vụ 1988/89. [7]  

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/9619 

[3]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
86140/philippines-secures-red-onion-supply-
through-february-boosts-yellow-onion-imports/ 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
87031/tajikistan-s-potato-production-rises-20-6-
in-2024-but-prices-remain-high/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96
86945/uzbekistan-imports-544-000-tons-of-
potatoes-in-2024-kazakhstan-leads-supply/ 

[6]:https://www.portalfruticola.com/noticias/2024/
12/11/record-de-arandanos/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/asia/article/96877
31/u-s-fresh-pear-exports-fall-on-historically-low-
harvest/ 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://guojiguoshu.com/article/9619
https://www.freshplaza.com/europe/article/9686140/philippines-secures-red-onion-supply-through-february-boosts-yellow-onion-imports/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9686140/philippines-secures-red-onion-supply-through-february-boosts-yellow-onion-imports/
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https://www.portalfruticola.com/noticias/2024/12/11/record-de-arandanos/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2024/12/11/record-de-arandanos/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9687731/u-s-fresh-pear-exports-fall-on-historically-low-harvest/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9687731/u-s-fresh-pear-exports-fall-on-historically-low-harvest/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9687731/u-s-fresh-pear-exports-fall-on-historically-low-harvest/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 28.250 VNĐ/kg, tăng 6.500 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 9.667 VNĐ/kg, tăng 33 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 103.750 VNĐ/kg, tăng 
1.250 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 9.833 VNĐ/kg, giảm 1.167 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 16.500 VNĐ/kg, giảm 500 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 09/12/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 317 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

258 xe, mặt hàng khác là 59 xe. Cụ thể: (i) tồn 102 xe tại cửa khẩu 

Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 58 xe hoa quả; (ii) tồn 189 xe tại lối 

thông quan Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong 

đó có 174 xe hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 10 

xe tại cửa khẩu chính Chi Ma và 16 xe tại cửa khẩu Cốc Nam - Lũng 

Nghịu là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại cửa khẩu phụ Na 

Hình và cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng

Cà chua

❖ Giá thanh long ruột trắng, 

cà chua giảm; giá xoài cát 

Chu, dưa hấu, sầu riêng Ri6 

(loại đẹp) tăng so với tuần 

trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 09/12/2024, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 317 xe, trong đó 

có 258xe chở hoa quả; 

❖ Xuất khẩu rau quả hướng 

tới mục tiêu 10 tỷ USD; 

❖ Giá dừa khô trên 100.000 

VNĐ/chục; 

❖ Việt Nam tổ chức hội thảo 

quốc tế ngành dừa lần đầu 

tiên; 

❖ Nông dân Đồng Tháp chỉ sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật 

có nhãn tiếng Việt; 

❖ Cái Bè (Tiền Giang) chuyển 

đổi trên 9.600ha đất lúa 

sang trồng cây ăn quả. 
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Xuất nhập khẩu  

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kim 
ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng đạt 5,6 tỷ 
USD năm 2023 và sẽ tăng lên 7,2 tỷ USD năm nay. 
Với đà phát triển hiện nay và nhu cầu tiêu thụ ngày 
càng tăng từ thị trường Trung Quốc, ngành rau quả 
Việt Nam đang thiết lập các kỷ lục mới và dự kiến 
đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD vào năm 2030. 
[3]   

Giá dừa khô lên trên 100.000 VNĐ/chục 

Hiện nay, giá dừa khô nguyên liệu ở mức khá cao 
so với các tháng trước, dao động từ 100.000 - 
110.000 VNĐ/chục (12 quả). Trong khi đó, giá dừa 
uống nước bình quân dao động từ 30.000 - 50.000 
VNĐ/chục.  

Tình hình tiêu thụ dừa tại Bến Tre cũng diễn ra khá 
thuận lợi. Tổng sản lượng dừa thu hoạch trong 
tháng ước tính là 59.202 tấn, tăng 3,02% so với 
cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng dừa thu hoạch 
trong 11 tháng qua là 661.744 tấn, tăng 4,28% so 
cùng kỳ. [4]  

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế 
ngành dừa 

Ngày 12/12, Hiệp hội Dừa Việt Nam phối hợp với 
Betrimex tổ chức hội thảo quốc tế về ngành dừa 
với chủ đề 'Nâng tầm chuỗi giá trị ngành dừa Việt 
Nam' (CocoNext 2024). Hội thảo có sự tham dự 
của hơn 200 đại diện các địa phương, doanh 
nghiệp và chuyên gia đến từ các quốc gia hàng đầu 
thế giới trong ngành dừa như Philippines, 
Indonesia, Malaysia và Ấn Độ. 

Theo Chủ tịch Hiệp hội Dừa Việt Nam, ngành dừa 
Việt Nam vẫn đối mặt với những thách thức lớn, đó 
là năng suất chưa thật sự cao, dẫn đến việc hạn 
chế trong khai thác giá trị gia tăng và kết nối với thị 
trường quốc tế. Việc xây dựng một chuỗi giá trị 
toàn diện, hiện đại và bền vững là mục tiêu hàng 
đầu để đưa ngành dừa Việt Nam không ngừng 
vững mạnh. [5]  

Nông dân Đồng Tháp chỉ sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật có nhãn tiếng Việt 

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và 
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp, Hiệp hội 
CropLife Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Hội nghị 
sơ kết 3 năm triển khai chương trình “Hướng dẫn 
sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, có trách 
nhiệm tại Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2026”. 

Tính đến hết năm 2024, tỉ lệ nông dân tại Đồng 
Tháp chỉ mua thuốc BVTV theo kinh nghiệm hay 
thói quen giảm 21,7%. Đặc biệt, 91,6% nông dân 
quan tâm đến thuốc BVTV có nhãn tiếng Việt. Năm 
2024 cũng đánh dấu năm đầu tiên 3 bên triển khai  

 
 
 
thu thập dữ liệu để đánh giá tác động của chương 
trình đối với thói quen sử dụng thuốc BVTV của 
nông dân Đồng Tháp. [6]  

Mô hình nuôi giun quế và trồng dưa lưới trong 
nhà màng tại HTX Sông Giá (Hải Phòng) 

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao trồng dưa, 
nuôi giun quế, sản xuất phân bón của HTX Sông 
Giá (Hải Phòng) có tổng diện tích 1,7 ha, cho 
doanh thu bình quân trên 2 tỷ VNĐ/năm.  

Theo đại diện HTX, đơn vị đã ứng dụng công nghệ 
vi sinh trong xử lý bèo tây, rác thải hữu cơ và các 
phế phụ phẩm trong nông nghiệp để sản xuất ra 
một loại mùn hữu cơ làm thức ăn cho giun quế. 
Sau đó tạo ra các sản phẩn từ giun quế như phân 
giun quế, dịch giun quế rồi tiếp tục ứng dụng vào 
việc trồng dưa leo, dưa lưới trong nhà màng. Các 
phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp lại được 
sử dụng, xử lý vi sinh làm thức ăn cho giun quế. [7]  

Cái Bè (Tiền Giang) chuyển đổi trên 9.600 ha 
đất lúa sang trồng cây ăn quả 

Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang thực hiện Đề án 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phía bắc quốc 
lộ 1A đã giúp gia tăng hiệu quả kinh tế trong sản 
xuất. Tại huyện Cái Bè, diện tích cây lâu năm đạt 
27.979 ha; trong đó, cây ăn trái chiếm 98%, chủ 
yếu là sầu riêng 10.000 ha và mít 8.723 ha. Huyện 
Cái Bè trở thành địa phương có diện tích trồng cây 
ăn trái lớn nhất tỉnh Tiền Giang. [8] 
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Trang 5 
 

Báo cáo số 48 (16.12.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài Cát Chu     21.750      28.250       6.500  

An Giang      14.000       17.000       3.000  

Đồng Tháp      15.000       27.000      12.000  

Tiền Giang      20.000       20.000                

Vĩnh Long      38.000       49.000      11.000  

Dưa hấu       9.583       9.667            83  

Cần Thơ         7.000          8.000       1.000  

Đồng Tháp      10.000       10.000      

Tiền Giang      18.000       17.000      -1.000 

Vĩnh Long         7.000          7.000      

Bến Tre         7.000          7.500          500  

Hậu Giang         8.500          8.500            -    

Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)   102.500    103.750       1.250  

Cần Thơ       90.000        90.000      

Đồng Tháp       95.000     100.000       5.000  

Tiền Giang    125.000     125.000   

Vĩnh Long    100.000     100.000   

Thanh long ruột trắng     11.000       9.833      -1.167 

Long An       10.000          7.000      -3.000 

Tiền Giang       14.000        14.000   

Vĩnh Long         9.000          8.500         -500 

Cà chua     17.000      16.500         -500 

Cà Mau       22.000        21.000      -1.000 

Tiền Giang       12.000        12.000                

 


